Nguyễn Thi Thu Hường 

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỘT BIẾN GEN, ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ.

DẠNG 1: ĐỘT BIẾN GEN

A/ Kiến thức cơ bản

1/ Đột biến là những biến đổi trong cấu trúc của gen có liên quan đến một hoặc một số cặp nu.
2/ Phân loại: Đột biến gen gồm 3 dạng: mất, thêm, thay thế một cặp Nu 
3/ Hậu quả

a/ Ảnh hưởng đến cấu trúc của gen

 Thay đổi tổng số Nu của gen

+ Nếu N đb = N bt : Đột biến thay thế cặp Nu

+Nếu  N đb > N bt : Đột biến thêm cặp Nu

+ Nếu N đb < N bt : Đột biến mất cặp Nu

Thay đổi số liên kết hyđro của gen ( chỉ xét trường hợp ảnh hưởng một cặp Nu)

· Số lkH không đổi: thay thế cặp Nu cùng loại ( A = T bằng T = A)
· Số lkH tăng 1: thay thế cặp A= T bằng G =X

· Số lkH giảm 1: thay thế cặp G =X bằng A= T
· Số lkH giảm 2: mất 1 cặp A= T

· Số lkH giảm 3 : mất 1 cặp  G = X

b/ Ảnh hưởng đến cấu trúc phân tử Prôtêin

· Đột biến thêm hay mất 1 cặp Nu còn gọi là đột biến dịch khung: hậu quả từ điểm xảy ra đột biến đến hết gen các bộ ba bị bố trí lại, qua phiên mã, dịch mã toàn bộ các axit amin bị thay đổi.

· Đột biến vô nghĩa: nếu đột biến thay thế làm xuất hiện bộ ba kết thúc làm cho chuỗi polypeptit ngắn lại

· Đột biến nhầm nghĩa

+ Đột biến làm thay đổi bộ ba làm thay đổi aa tương ứng

+ Đột biến ở bộ ba mở đầu làm cản trở quá trình dịch mã.

+ Đột biến mã kết thúc thành bộ ba mã hóa dẫn đến chuỗi polypeptit dài hơn.

· Đột biến đồng nghĩa: đột biến làm thay đổi bộ ba nhưng không làm thay đổi aa tương ứng ( bộ ba thoái hóa)
B/ Bài tập mẫu

Bài 1 :

Một gen có chiều dài 5100A0 và có 3900 liên kết hyđrô. Gen bị đột biến ở một cặp Nu trong quá trình tự nhân đôi 3 lần và sử dụng của môi trường nội bào 4199 Nu loại loại A và 6300 Nu loại G.
1. Số lượng từng loại Nu trong gen chưa đột biến.

A. A = T = 600; G = X = 900

B. A = T = 900; G = X = 600

C. A = T = 450; G = X = 1050

D. A = T = 1050; G = X = 450
2. Gen xảy ra đột biến thuộc dạng nào ?

A. Mất 1 cặp Nu loại A – T

B. Mất 1 cặp Nu loại G – X

C. Thêm 1 cặp Nu loại A – T

D. Thêm 1 cặp Nu loại G – X

2. Tỷ lệ gen đột biến trên tổng số gen được tạo ra qua quá trình nhân đôi là :

A. 6,25%

B. 12,5%

C. 25%
D. 37,5%

3. Số liên kết hyđrô của gen sau đột biến là :

A. 3900

B. 3902

C. 3898
D. 3903

Bài 2: Cặp gen alen dị hợp Dd có chiều dài bằng nhau. Gen D có 3900 liên kết hyđrô và có 20% Nu loại A. Cặp gen Dd nhân đôi một lần môi trường cung cấp 6000Nu tự do, trong đó có 1200Nu loại A và 1800 Nu loại G. Dạng đột biến gen xảy ra là gì ?

A. Mất một cặp Nu loại A - T

B. Thêm một cặp Nu loại G – X

C. Thay thế một Nu A – T thành G – X

D. Thay thế cặp Nu A – T thành T – A

Bài 3:

Một gen có tổng số Nu là 300. Trên mạch 1 của gen có A – 250, T = 650Nu. Gen bị đột biến sau khi đột biến có số liên kết hyđrô là 3600. Cho rằng đột biến xảy ra liên quan không quá 1 cặp Nu.
1. Gen đột biến nhân đôi một lần môi trường cung cấp từng loại Nu là
A. A = T = 600; G = X = 900

B. A = T = 900; G = X = 600

C. A = T = 1200; G = X = 1800

D. A = T = 1800; G = X = 1200
Bài 4:

Có hai gen Bb, Gen B đột biến thành gen b nhưng chiều dài không đổi gen B có 2880 liên kết hyđrô với G = 480Nu. Gen b hơn gen B một liên kết hyđrô.

1. Số lượng từng loại Nu trong gen sau đột biến :

A. A = T = 719; G = X = 481

B. A = T = 481; G = X = 719
C. A = T = 619; G = X = 581

D. A = T = 581; G = X = 619
Bài 5: 
Một gen có khối lượng 72.00đvC, có 20% Nu loại A. Sau đột biến gen có tổng số liên kết hyđrô là 31117.

1. Số Nu từng loại của Nu đột biến là :

A. A = T = 481; G = X = 720

B. A = T = 720; G = X = 481
C. A = T = 482; G = X = 718

D. A = T = 480; G = X = 719

2. Dạng đột biến gen :

A. Mất 1 cặp A = T

B. Mất 1 cặp G = X

C. Mất 2 cặp A = T

D. Mất 2 cặp G = X

Bài 6:

Một gen có 1498 liên kết hoá trị giữa các Nu. Có A = 40% tổng số Nu trên gen.
1. Gen đột biến mất 1 cặp Nu A = T thì số lượng từng loại Nu trên gen sau đột biến là :
A. A = T = 150; G = X = 600

B. A = T = 600; G = X = 150
C. A = T = 599; G = X = 150

D. A = T = 599; G = X = 151
2. Nếu gen đột biến mất 1 cặp Nu loại A = T, thì số liên kết hyđrô ở gen sau đột biến là :

A. 1648

B. 1650

C. 1647

D. 1652

Bài 7:

Một gen có khối lượng 540.000đvC. Có tỷ lệ A = 3/7G. Gen sau đột biến có tổng số Nu không đổi nhưng tỷ lệ A/G = 42,18%.
1. Dạng đột biến gen xảy ra là :

 A. Thay 1 cặp A = T thành 1 cặp G = X

B. Thay 2 cặp A = T thành 2 cặp G = X

C. Thay 3 cặp A = T thành 3 cặp G = X

D. Thay 4 cặp A = T thành 4 cặp G = X

2. Số liên kết hyđrô có ở gen sau đột biến :

A. 2433

B. 2440

C. 2442

D. 2445

3. Một gen có tỷ lệ A = 2/3A và có 3900 liên kết hyđrô Gen đột biến có số liên kết hyđrô là 3901 nhưng chiều dài vẫn không đổi. Nhận xét nào sau đây là đúng ?

A. Số từng loại Nu vẫn không đổi
B. Tỷ lệ A/G giảm
C. Tỷ lệ A/G tăng



D. Tỷ lệ từng loại Nu không đổi.

4. Đột biến thay thế xảy ra làm cho tỷ lệ A/G = 0,6. Số Nu loại A chiếm bao nhiều % số Nu của gen đột biến
A. 12,5%

B. 18,75%

C.25%

D. 37,5%
DẠNG 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỄ

A/ Kiến thức cơ bản

* Các dạng đột biến gen

- Mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn, lặp đoạn

- Những đột biến làm tăng số lượng gen trên NST lặp đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ.

- Những đột biến làm thay đổi vị trí gen nhưng không thay đổi số lượng gen: đảo đoạn và chuyển đoạn trên cùng NST.

- Đột biến gây hậu quả lớn nhất: mất đoạn

- Đột biến gây hậu quả nhẹ nhất: đảo đoạn
B/ Bài tập mẫu
Bài 1: Cho hai NST có cấu trúc và trình tự như sau:

A B C D E*F G H     và    M N P O * Q R
Dấu * biểu thị cho tâm động
a/ Hãy cho biết tên và giải thích các dạng đột biến các dạng đột biến cấu trúc NST có cấu trúc và trình tự tương ứng như sau:

1/  A A C F * E D G H

2/ A B C B C D E * F G H 

3/ A B C E  * F G H 

4/ A D E *  F B C G H

5/ M N O A B C D E * F G H  và  P * Q R

6/ M N O C D E * F G H        và   A B P * Q R 

7/  A D C B E * F G H

 b/ lấy ví dụ về đột biến các trường hợp 2 và 3

 c/ Trong các trường hợp trên trường hợp nào  không làm thay đổi nhóm liên kết?

d/ Cho biết trường hợp nào không làm thay đổi hình dạng NST?

   Hướng dẫn giải

a/  TH1: đảo đoạn D E F

TH2 : lặp đoạn B C hoặc đoạn BC trên cặp NST tương đồng đứt rồi xen vào

TH3:  mất đoạn D 

TH4: chuyển đoạn cùng NST

TH 5: chuyển đoạn không tương hỗ

TH6: chuyển đoạn tương hỗ

TH 7: đột biến đảo đoạn không chứa tâm động

b/ Trường hợp 2 làm tăng hoạt tính enzim amilaza có ý nghĩa trong công nghiệp bia hoặc có thể ảnh hưởng đến thị lực của ruôi giấm.


 Trường hợp 3: ở người mất đoạn NST số 21 gây ung thư máu.

c/ Trường hợp 1 và 7

d/ Trường hợp 7

Bài 2:

Có hai nhiễm sắc thể số (I) và (II) có cấu trúc và trình tự các gen sau:
(I) A
B  C D  E  * F G
 H

(II) M
 N O P Q * R

Sau khi đột biến tạo ra các dạng sau :

Dạng A.
A B C B C D E * F G H
Dạng B.
M N O A B C D E * F G H và P Q * R

Dạng C. A B C F * E D G H

Dạng D. A B C E * F G H

1. Dạng nào làm thay đổi nhóm liên kết gen ?

A. Dạng A
B. Dạng C
C. Dạng B
D. Dạng D

2. Đột biến cấu trúc nào làm tăng cường hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng ?

A. Dạng D
B. Dạng B
C. Dạng C
D. Dạng A

3. Dạng đột biến cấu trúc nào thường làm giảm sức sống hoặc gây chết cho sinh vật ?

A. Dạng D
B. Dạng B
C. Dạng C
D. Dạng A

Bài 3 :
1. Hãy chọn phương án đúng nhất. Hiện tượng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể do
A. Đứt gãy nhiễm sắc thể
B. Đứt gẫy nhiễm sắc thể hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường
C. Trao đổi chéo không đều
Bài 4: Những sắp xếp gen sau đây trên 1 nhiễm sắc thể thấy ở ruồi giấm những vùng địa lý khác nhau :

a. ABCDEFH
b.HEFBAGCDI
c.ABFEDCGHI

d. ABFCGHEDI
e. ABFEHGCDI


Xác định sự sắp xếp các gen có thể xảy ra. Cho rằng dạng a là dạng sắp xếp ban đầu.
DẠNG 3: CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST

A/ Kiến thức cơ bản

1/ Đột biến thể lệch bội

· Một hay một số cặp NST nhân đôi nhưng không phân li, kết quả tạo ra các giao tử đột biến n+1, n – 1, n+2, n – 2.. những loại giao tử này giao phối với giao tử bình thường n sẽ tạo ra các hợp tử lệch bội


2n +1 : thể ba nhiễm


2n – 1: thể một nhiễm


2n + 2: thể bốn nhiễm


2n – 2: thể không ( thể khuyết nhiễm)

· Cơ chế:

Trong gi¶m ph©n:

- Do sù ph©n ly kh«ng b×nh th­êng cña NST cña 1 hay 1 sè cÆp kÕt qu¶ t¹o ra c¸c giao tö thiÕu, thõa NST(giao tö lÖch nhiÔm).

- C¸c giao tö nµy kÕt hîp víi giao tö b×nh th­êng( thÓ lÖch béi.

Trong nguyªn ph©n:

-Do sù ph©n ly kh«ng b×nh th­êng cña c¸c cÆp NST trong nguyªn ph©n h×nh thµnh tÕ bµo lÖch béi.

-TÕ bµo lÖch béi tiÕp tôc nguyªn ph©n(1 phÇn c¬ thÓ cã c¸c tÕ bµo bÞ lÖch béi( thÓ kh¶m.

2/ Thể đa bội 

- Lµ d¹ng ®ét biÕn lµm t¨ng 1 sè nguyªn lÇn bé NST ®¬n béi cña loµi vµ lín h¬n 2n ( 3n, 4n, 5n, 6n...).

- C¬ chÕ ph¸t sinh:

D¹ng 3n lµ do sù kÕt hîp gi÷a giao tö n víi giao tö 2n( giao tö l­ìng béi).

-D¹ng 4n lµ do sù kÕt hîp gi÷a 2 giao tö 2n hoÆc do sù kh«ng ph©n ly cña NST trong tÊt c¶ c¸c cÆp.

- Cách viết giao tử

 Đa bội lẻ: 3n  cho gt 2n và n

AAA  (  50%AA và 50% A

aaa  ( 50% aa và 50% a

Aaa ( cho 4 loại giao tử: 1/6A, 2/6Aa, 2/6a, 1/6aa

AAa ( cho 4 loại giao tử: 1/6AA, 2/6Aa, 2/6A, 1/6a

Đa bộ chắn: 4n  cho gt 2n


AAAA (  100% AA


Aaaa   ( 50% Aa, 50%aa


AAAa ( 50% AA, 50%Aa

AAaa  (  1AA: 4Aa : aa

Công thức tính số thể lệch bội đơn và lệch bội kép

	DẠNG ĐỘT BIẾN
	SỐ TRƯỜNG HỢP TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẶP NST

	Lệch bội đơn
	    Cn1 = n



	Lệch bội kép
	   Cn2 = n(n – 1)/2



	Có a  thể lệch bội khác nhau
	   Ank = n!/(n –k)!




B/ BÀI TẬP
1/ Ở một loài thực vật 2n = 12

a/ số NST ở thể một nhiễm là


a/12

b/1

c/ 14

d/15

b/ số thể  một nhiễm có thể có


a/5

c/6

c/12

d/7

c/ Số thể một nhiễm kép có thể có


a/6

b/15

c/12

d/120

2/ Ở một loài thực vật 2n = 14

a/ số NST ở thể một nhiễm là


a/12

b/13

c/ 15

d/7

b/ số thể  một nhiễm có thể có


a/5

c/6

c/7

d/10

c/ Số thể một nhiễm kép có thể có


a/6

b/30

c/42

d/21

3 Ở một loài thực vật 2n = 20

a/ số NST ở thể ba  nhiễm kép


a/21

b/22

c/ 20     
d/14

b/ số thể  ba  nhiễm có thể có


a/8

c/9

c/7

d/10

c/ Số thể tam  nhiễm kép có thể có


a/45

b/90

c/44

d/21

4: Một tế bào nhân đôi liên tiếp 4 lần, tổng số NST trong các tế bào tạo thành là 384. Cho rằng tế bào chỉ mang NST cùng một loài:
a. Số loại giao tử bình thường khác nhau về nguồn gốc NST nhiều nhất có thể được sinh ra từ loại tế bào nói trên là 729. Bộ NST của tế bào:

A. 2n


B. 3n



C. 4n



D. 6n

b. Nếu tế bào nói trên là lục bội thì số loại giao tử bình thường khác nhau về nguồn gốc NST có thể được tạo ra :

A. 64


B. 128



C. 256



D. 612

5.  Tế bào bình thưởng của 1 loài có 2n = 18. Trong 1 TB người ta đếm được 20 NST. Dạng đột biến có thể có

a. thể một

b. Thể một kép

c. Thể bốn
d.cả b và c

6. Cà chua có bộ NST 2n = 24. Có bao nhiêu trường hợp trong tế bào đồng thời có thể ba  và thể một? 


A. 132 
B. 1320
C. 660             D. 7
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